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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000021 Lê Quang Nhật T. Ngộ Trí Phước

2 2050000209 Lê Thị Thùy Dương TN. Huệ Minh Xin thi lại

3 2050000366 Nguyễn Thị Phúc TN. Vạn Khánh Xin thi lại

4 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

5 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm

6 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ

7 2150000119 Lê Hoàng Phương T. Tâm Định

8 2150000122 Lê Hồng Quang T. Chúc Minh

9 2150000127 Nguyễn Anh Quân T. Đức Ân

10 2150000128 Đồng Ái Quốc T. Hữu Chí

11 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác

12 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp

13 2150000174 Huỳnh Trần Duy Thái T. Minh Tâm

14 2150000175 Nguyễn Quang Thái T. Đức Thạnh

15 2150000177 Võ Văn Thanh T. Chúc Tâm

16 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên

17 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức

18 2150000200 Trương Duy Trân T. Vạn Bảo

19 2150000203 Dương Minh Triều T. Tâm Hoà

20 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

21 2150000241 Đào Thị Chương TN. Huệ Minh

22 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

23 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

24 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên

25 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

26 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

27 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh

29 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm

30 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy

31 2150000341 Võ Thị Ngọc Linh TN. An Bảo

32 2150000342 Hà Thị Loan TN. Đức Nghiêm

33 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc

34 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên

35 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

36 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

37 2150000404 Khuất Thị Ninh TN. Vĩnh Chánh

38 2150000420 Trần Thị Thu Phương TN. Huyền Trí

39 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả

40 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên

41 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

42 2150000539 Nguyễn Thị Ngọc Xuân TN. Nhật Bảo
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